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THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1: 

- Trẻ thực hiện đủ các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hướng 

dẫn, bài hát, hiệu lệnh 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên 

cao, ra phía trước, sang 

2 bên. Co và duỗi tay, 

bắt chéo 2 tay trước 

ngực 

- Lưng, bụng, lườn: 

Quay sang trái, sang 

- Thói quen chào hỏi người lớn khi gặp mặt 

- Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ, hô hấp 

- Bài tập TC- BP: Tung bóng với cô, chạy nhanh... 

03/03/2025 

- Thói quen cất đồ dùng đúng nơi quy định 

- Biết tự tháo tất, cởi giày dép và đồ dùng không 

cần sự giúp đơc của ba mẹ và người lớn 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ, hô hấp 

17/03/2025 



phải. Nghiêng người 

sang trái, sang phải 

- Chân: Bước lên phía 

trước, bước sang ngang; 

đứng lên; bật tại chỗ. 

Co duỗi chân 

- Bài tập TC- BP: Chạy dích dắc 

  

MT 3: 

- Trẻ có khả 

năng  phối hợp các 

giác quan  trong vận 

động, vận động nhịp 

nhàng, biết định 

hướng trong không 

gian tung, ném, bắt 

- Ném trúng đích bằng 

1 tay 

- Ôn ném trsung đích 

bằng 1 tay  

NÉM TRÚNG ĐÍCH BẰNG MỘT TAY 10/03/2025 

ÔN NÉM TRÚNG ĐÍCH BẰNG 1 TAY 24/03/2025 

MT 4: 

- Trẻ có khả 

năng  phối hợp các 

giác quan  trong vận 

động, vận động nhịp 

nhàng, biết định 

hướng trong không 

gian khi thực hiện vận 

động bò và trườn 

- Trườn theo đường 

dích dắc 
TRƯỜN THEO ĐƯỜNG DÍCH DẮC 03/03/2025 

MT 10: 
- Xé, dán hoa tặng mẹ 

- Xé dán chiếc thuyền 

XÉ, DÁN BÔNG HOA TẶNG MẸ 06/03/2025 

XÉ, DÁN CHIẾC THUYỀN 19/03/2025 



- Trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, ngón 

tay trong một số hoạt 

động xé, dán và đan 

tết 

- Dán xe ô tô tải 

- Tạo hình chú gà  
TẠO HÌNH CHÚ GÀ 27/03/2025 

MT 11: 

- Trẻ phối hợp tay - 

mắt trong một số hoạt 

động xếp chồng các 

hình khối khác nhau 

Xếp chồng các hình 

khối khác nhau 

- Dạy trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để tạo 

ra hình mà trẻ thích 
17/03/2025 

MT 14: 

- Trẻ nhận biết sự liên 

quan giữa ăn uống với 

bệnh tật  

- Dạy trẻ ăn chín uống 

sôi  
DẠY TRẺ ĂN CHÍN UỐNG SÔI 17/03/2025 

MT 18: 

- Trẻ có một số hành 

vi và thói quen tốt 

trong vệ sinh, phòng 

bệnh khi được nhắc 

nhở 

- Lợi ích của việc đánh 

răng trước và sau khi 

ăn  

- Thực hiện thao tác vệ sinh trước vả sau khi ăn: 

Rửa tay - lau mặt - đánh răng 

- Nhắc nhở trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi lấy cơm  

- Trẻ tự thay quần áo, biết cất gọn gàng. 

- Nhắc nhở trẻ cất gối, nệm gọn gàng. 

- Giáo dục trẻ sau khi ăn xong xếp gọn tô sau khi ăn 

xong  

17/03/2025 

MT 22: 
NHẬN BIẾT CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO 

THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
11/03/2025 



- Trẻ nhận biết và 

phòng tránh một số 

hành động nguy hiểm 

khi tham gia an toàn 

giao thông 

- Nhận biết tín hiệu đèn 

giao thông 

- Nhận biết và phòng 

tránh một số hành động 

nguy hiểm khi được 

nhắc nhở: ra đường đi lề 

bên phải, ra đường phải 

có người lớn dắt, không 

tự ý chạy ra đường, đi 

đúng vạch mức cho 

người đi bộ 

- Trò chuyện về hành vi đúng sai, tốt xấu khi tham 

gia giao thông. 

- Chơi trò chơi: bạn nào chọn đúng hình, thực hiện 

an toàn khi tham gia giao thông. 

- Trò chuyện về các loại phương tiện giao thông trẻ 

biết 

17/03/2025 

MT 24: 

- Trẻ nhận biết và 

phòng tránh nơi nguy 

hiểm, không an toàn  

- Nhận biết và phòng 

tránh những nơi nguy 

hiểm, không an toàn: 

nơi cao dễ té ngã (ban 

công, cầu thang, ...) 

- Dạy trẻ chào hỏi khi gặp người lớn 

- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những nơi nguy 

hiểm, không an toàn: nơi cao dễ té ngã (ban công, 

cầu thang, ...) 

12/03/2025 

- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những nơi nguy 

hiểm, không an toàn: nơi cao dễ té ngã (ban công, 

cầu thang, ...) 

- Thực hiện vở bài tập tạo hình trang 11 

20/03/2025 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 27: 

- Trẻ thể hiện một số 

hiểu biết về phương 

tiện giao thông 

- Nhận biết tên, đặc 

điểm, công dụng của 

một số phương tiện giao 

thông quen thuộc 

- Trò chuyện về hành vi đúng sai, tốt xấu khi tham 

gia giao thông. 

- Chơi trò chơi: bạn nào chọn đúng hình, thực hiện 

an toàn khi tham gia giao thông. 

17/03/2025 



- Trò chuyện về các loại phương tiện giao thông trẻ 

biết 

MT 28: 

- Trẻ có khả năng 

quan sát, chú ý, ghi 

nhớ và làm thí 

nghiệm đơn giản với 

sự giúp đỡ của người 

lớn để quan sát tìm 

hiểu đối tượng 

- Khám phá nóng - lạnh KHÁM PHÁ NÓNG - LẠNH 05/03/2025 

MT 35: 

- Trẻ biết gộp và đếm 

hai nhóm đối tượng 

cùng loại có tổng 

trong phạm vi 5 

- Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm trong 

phạm vi 4 

GỘP HAI NHÓM ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐẾM 

TRONG PHẠM VI 4 
18/03/2025 

Hoạt động vui chơi 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện:   

- Mức độ sâu sắc của NDCC( Cô gơi mở và tạo 

tình huống cho trẻ chơi thể hiện sự sâu sắc trong 

nội dung chơi của trẻ). 

- Chủ động, hứng thú chia sẻ ý tưởng và phối hợp 

hành động với bạn trong khi chơi. 

- Sự liên tục gắn kết giữa các tình tiết của NDCC. 

- Quan hệ giữa các thành viên trong nhóm chơi ở 

mức “ thường xuyên ” , mức “ không thường 

xuyên ”. 

+ Góc phân vai: Các loại trái cây, các loại bánh, 

muỗng, đũa, bếp, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi nấu ăn, 

đồ chơi trang điểm .... 

17/03/2025 



+ Góc kể chuyện: Mũ rối,rối ngón tay, rối que, rối 

bàn tay, tranh truyện " xe lu xe ca", tranh thơ "Xe 

chữa cháy",....  

* Trò chơi xây dựng: 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn. 

- Được làm từ các VL hình khối đa dạng (Cung 

cấp các khối có tính chất đa dạng và gợi mở. 

- Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối 

gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc 

có không gian rỗng trên 1 mặt phẳng. 

- Chuẩn bị: khối gỗ, cây xanh, các khối gỗ, hủ 

bánh plan, họp sữa, gạch, nút ghép lớn nhỏ, lõi 

chỉ, lõi giấy, các con vật…. 

* Trò chơi có luật:  

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn. 

- Thành thạo (TC quen thuộc)( Cô cho trẻ chơi 

nhiều lần, tạo ra thêm nhiều trò chơi mới.). 

- Toán: Bài tập tách số lượng 5thành hai nhóm; 

tranh nối hình, tranh loto, tranh nối hình, xếp xen 

kẽ, ghép trứng, xe lùa hạt, ghép đôi, xếp tưng 

ứng,... 

- Âm nhạc: Vận động theo ý thích khi hát/nghe các 

bài hát, bản nhạc quen thuộc. Chuẩn bị: mũ, gáo 

dừa, phách tre, song loang, trống lắc, nơ, hoa đeo 

tay, loa,... 

- Thí nghiệm: Thấm ướt giấy, gieo hạt, đong nước. 

Chuẩn bị: ly, khăng giấy, khăn lâu tay, hạt đậu..... 



- Thư viện: Dạy trẻ cách đọc sách, lật sách, giữ gìn 

sách. Truyện tranh thiếu nhi, truyện cổ tích việt 

nam, sách tự tao,... 

- Tạo hình: nặn cầu vồng, in hình bông hoa,.. 

Chuẩn bị: đất nặn, bảng con, dĩa đựng sản phẩm, 

giấy, màu nước, khăn,... 

- TCVĐ: gấp sỏi,lựa đậu, lăn bóng vào ly, kéo 

bóng vào cung thành,....  

- BTLNT: pha nước cam, làm bánh, làm mặt nạ,… 

Hoạt động vui chơi  

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện: 

- Thực hiện được các phản ánh trong trò chơi sinh 

hoạt: nghề nghiệp, gia đình, cửa hàng…         

- Nội dung cốt truyện đầy đủ nội dung 

chính.                         

=> Góc phân vai: bàn ghế, chén, muỗng, đũa bếp, 

các loai đồ ăn, trái cây, các loại bánh, trang phục 

nghề, đồ dùng bác sĩ, đồ chơi làm đẹp, làm tóc… 

- Đóng vai người khác khi chơi. (Qua các câu 

chuyện cô kể cho trẻ nghe, trẻ tập đóng vai theo 

nhân vật. 

- Nội dung cốt chuyện đầy đủ nội dung chính. 

- Cô khuyến khích trẻ chơi cùng bạn và chơi theo 

nhóm). 

24/03/2025 



=> Góc kể chuyện: Mũ nhân vật, nhân vật rời, rối 

tay, rối ngón, tranh ảnh truyện đã học... 

* Trò chơi xây dựng: 

- Hiện diện trước hoặc trong khi xếp, sau khi mô 

hình được làm xong.                                             

- Trẻ xây ngẫu nhiên chưa có sự chú ý đến sự cân 

đối của mô hình. 

- Trẻ biết tự điều chỉnh mô hình cho cân đối, ngay 

ngắn. 

- Là hình ảnh mô phỏng của đồ  vật nhất định: ô 

tô, nhà,  cây, đường đi, cột đèn… 

=> Chuẩn bị: Khối gỗ, mô hình, tranh ảnh, cây 

xanh, hủ bánh plan, hộp giấy, nút ghép, hàng rào 

xây dựng, lõi giấy, bìa cạt tông, vỏ chai nước, làn 

đường, sỏi, vỏ nghêu... 

* Trò chơi có luật: 

- Trẻ thể hiện sự nổ lực, hứng thú khi chơi . 

- Thành thạo (TC quen thuộc) (Cô cho trẻ chơi 

nhiều lần, tạo ra thêm nhiều trò chơi mới). 

- Hình thành cho trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ 

chơi đúng nơi quy định.                               

+ Toán: Tìm đường đi đúng. tranh loto đồ dùng. 

tranh loto đồ dùng, ptgt, ráp hình phương tiện giao 

thông, làm vỡ bài tập gộp trong phạm vi 4,...   



+ Tạo hình: Xé dán thuyền, tô màu các hình ảnh 

phương tiện giao thông, nặn theo ý 

thích…                                   

+ Âm nhạc: Vận động theo nhịp bài hát, vận động 

theo nhạc em đi chơi thuyền… 

+ Thí nghiệm: Nam châm, gieo hạt, thấm ướt 

giấy.... 

+ TCVĐ: Gấp sỏi. thắt thun, lò cò… 

+ Thư viện: Trẻ tự giở sách xem tranh, biết cất 

đúng nơi quy định theo ký hiệu. 

+ BTLNT: xâu trái cây, cốc tay đĩa. 

MT 38: 

- Trẻ biết so sánh số 

lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

bằng các cách khác 

nhau  

- So sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 4 bằng các 

cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn. 

SO SÁNH SỐ LƯỢNG 2 NHÓM ĐỐI TƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 4 
26/03/2025 

MT 41: 

- Trẻ biết nhận ra hình 

dạng, đặc điểm và gọi 

tên các hình  

- Sử dụng các hình hình 

học để chắp ghép (Gắn 

bộ phận giao thông còn 

thiếu) 

- Dạy trẻ sử dụng các hình hình học để chắp ghép 

để gắn bộ phận giao thông còn thiếu 

- Cho trẻ thực hiện vỡ bài tập LQVT trang số 24 

10/03/2025 

MT 42: 

- Trẻ biết sử dụng lời 

nói và chỉ hành động 

để chỉ vị trí của các 

- Nhận biết phía trước - 

phía sau của bản thân 
- Dạy nhận biết phía trước - phía sau của bản thân 03/03/2025 



đối tượng trong 

không gian so với bản 

thân  

MT 47: 

- Trẻ nhận biết và kể 

tên một số lễ hội, sự 

kiện văn hóa của địa 

phương  

- Trò chuyện về ý nghĩa 

ngày Quốc tế phụ nữ 

8/3 

- Trò chuyện cùng trẻ về tình cảm bạn bè biết yêu 

thương, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Trò chuyện cùng trẻ về ý nghĩa ngày 8/3. Giáo dục 

trẻ biết nói lời yêu thương với người thân. 

- Giáo dục trẻ phải biết phụ giúp ba mẹ khi ở nhà  

06/03/2025 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 50: 

- Trẻ hiểu nghĩa từ 

khái quát gần gũi 

- Hiểu các từ khái quát 

về PTGT đường bộ, 

PTGT đường thủy... 

- Cho trẻ xem tranh và video về một số tranh ảnh 

giao thông đường thủy  

- Cho trẻ thực hiện vở bài tập khám phá khoa học 

trang số 23 

  

13/03/2025 

MT 51: 

- Trẻ nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi 

- Kể chuyện "Xe lu và 

xe ca" 

- Kể chuyện "Qua 

đường" 

KỂ CHUYỆN "XE LU VÀ XE CA" 04/03/2025 

KỂ CHUYỆN "QUA ĐƯỜNG" 25/03/2025 

MT 52: 

- Trẻ nghe hiểu nội 

dung các câu đơn, câu 

mở rộng 

- Nghe hiểu nội dung 

các câu đơn, câu mở 

rộng 

KỂ CHUYỆN "QUA ĐƯỜNG" 25/03/2025 



MT 53: 

- Trẻ hiểu các từ chỉ 

người, tên gọi đồ vật, 

sự vật, hành động, 

hiện tượng gần gũi, 

quen thuộc  

- Hiểu các từ chỉ sự vật: 

các phương tiện giao 

thông 

- Trò chuyện về đặc điểm công dụng của các loại 

phương tiện giao thông: ( Đường bô, đường sắt, 

đường thủy, đường hàng không ).  

- Trò chuyện về tên, đặc điểm, công dụng của một 

số phương tiện giao thông quen thuộc. 

- Giáo dục trẻ khi tham gia giao thông phải đội nón 

bảo hiểm và tuân thủ đúng luật giao thông  

26/03/2025 

MT 54: 

- Trẻ nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp với độ 

tuổi 

- Nghe hát "Bàn tay 

mẹ", "Mẹ ơi có biết" 

- Nghe hát "Anh phi 

công ơi" 

- Nghe bài thơ "Đèn 

giao thông" 

- Nghe bài thơ "Tiếng 

còi tàu" 

- Nghe bài thơ "Xe chữa 

cháy" 

- Nghe bài vè "Con 

kiến" 

ĐỌC THƠ "TIẾNG CÒI TÀU" 13/03/2025 

ĐỌC THƠ "ĐÈN GIAO THÔNG" 20/03/2025 

- Dạy trẻ đọc bài vè "Con kiến" 

- Thực hiện vở bài tập khám phá khoa học trang số 

18, 19 

19/03/2025 

MT 57: 

- Trẻ biết sử dụng 

được các từ thông 

dụng chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm... 

- Mô tả sự vật, tranh ảnh 

có sự giúp đỡ 

- Quan sát: Xem hình ảnh và trò chuyên với trẻ 

một số biển báo nguy hiểm, biển báo giao thông… 

Lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi và 

đoán tiếng âm thanh đó là gì? 

- TCVĐ: Trò chơi tiếp sức, cướp cờ, đi trên dây... 

- TCDG: Vay lưới bắt cá, đấu vật, kéo co, lùa vịt, 

10/03/2025 



đá gà, chơi u... 

- CTD: Lăn bóng vào khung thành, ném bóng, 

bóng lăn, đi bật theo bàn chân, di chuyển bóng, 

thảy vòng, lắc bóng, bowling, bật ếch, đong nước, 

chơi với cát, lá, sỏi… 

MT 58: 

- Trẻ biết sử dụng 

câu đơn, câu ghép 

- Nói lời chúc với bà, 

mẹ, cô, chị,... ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3 

- Dạy trẻ tập nói lời yêu thương với bà, mẹ, cô, chị 

em gái ngày 8/3 

- Cho trẻ ôn lại các bài thơ về mẹ đã được học 

07/03/2025 

MT 59: 

-  Trẻ biết kể lại 

những sự việc đơn 

giản đã diễn ra của 

bản thân 

- Kể lại sự việc 

- Cô cho trẻ kể lại câu chuyện "xe lu xe ca" cùng 

bạn  

- Cho trẻ quan sát và nói lên cảm nhận của mình 

trước vẻ đẹp nổi bật của các tác phẩm tạo hình 

28/03/2025 

MT 60: 

- Trẻ có khả năng 

cảm nhận vần điệu, 

nhịp điệu và đọc 

thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao… 

- Đọc thơ "Đèn giao 

thông" 

- Đọc thơ "Xe chữa 

cháy" 

- Đọc bài vè "Con kiến" 

ĐỌC THƠ "TIẾNG CÒI TÀU" 13/03/2025 

ĐỌC THƠ "ĐÈN GIAO THÔNG" 20/03/2025 

- Dạy trẻ đọc bài vè "Con kiến" 

- Thực hiện vở bài tập khám phá khoa học trang số 

18, 19 

19/03/2025 

MT 63: 

- Trẻ biết bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân 

bằng các câu đơn, 

câu đơn mở rộng 

- Bày tỏ tình cảm, nhu 

cầu và hiểu biết của bản 

thân bằng các câu đơn, 

câu đơn mở rộng: tập 

nói lời yêu thương với 

- Dạy trẻ tập nói lời yêu thương với bà, mẹ, cô, chị 

em gái ngày 8/3 

- Cho trẻ ôn lại các bài thơ về mẹ đã được học 

07/03/2025 



bà, mẹ, cô, chị em gái 

ngày 8/3 

MT 66: 

- Trẻ nhận ra một số 

ký hiệu thông thường 

trong cuộc sống 

- Làm quen với một số 

ký hiệu thông thường 

trong cuộc sống: biển 

báo giao thông, đường 

cho người đi bộ,... 

- Cô xem tranh và mô tả lại về các hành động giúp 

đỡ mọi người xung quanh  

 - Dạy trẻ làm quen với một số ký hiệu thông thường 

trong cuộc sống: biển báo giao thông, đường cho 

người đi bộ,... 

24/03/2025 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 75: 

- Trẻ nhận biết một 

số trạng trái cảm xúc 

vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận 

- Nhận biết một số trạng 

thái cảm xúc qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói 

- Dạy trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng nói với mọi người xung 

quanh  

05/03/2025 

MT 77: 

- Trẻ nhận biết và 

quan tâm đến cảnh 

đẹp, lễ hội của quê 

hương, đất nước 

- Ý nghĩa ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 

- Trò chuyện cùng trẻ về tình cảm bạn bè biết yêu 

thương, giúp đỡ lẫn nhau. 

- Trò chuyện cùng trẻ về ý nghĩa ngày 8/3. Giáo dục 

trẻ biết nói lời yêu thương với người thân. 

- Giáo dục trẻ phải biết phụ giúp ba mẹ khi ở nhà  

06/03/2025 

MT 79: 

- Trẻ thực hiện được 

một số quy định gia 

đình, nhà trường, nơi 

công cộng 

- Biết yêu thương, tôn 

trọng người thân trong 

gia đình và mọi người 

xung quanh 

DẠY TRẺ KỸ NĂNG AN TOÀN KHI NGỒI 

XE MÁY 
07/03/2025 

NHẬN BIẾT HÀNH VI ĐÚNG SAI KHI 

THAM GIA GIAO THÔNG 
14/03/2025 

KHÔNG NÊN MỞ CỬA CHO NGƯỜI LẠ 28/03/2025 



- Yêu mến bố, mẹ, anh, 

chị, em ruột. vâng lời 

bố mẹ. 

- Dạy trẻ kỹ năng an 

toàn khi ngồi trên xe 

máy  

- Dạy trẻ không nên mở 

cửa cho người lạ 

- Dạy trẻ nhận biết hành 

vi đúng sai khi tham gia 

giao thông  

MT 80: 

- Trẻ biết chú ý nghe 

cô, bạn nói 

- Biết chú ý nghe khi cô, 

bạn nói khi trò chuyện 

- Trò chuyện về dự định ngày nghỉ cuối tuần. Giáo 

dục trẻ biết chú ý, lắng nghe khi người khác đang 

nói 

- Thực hiện vở bài tập tạo hình trang 11 

21/03/2025 

MT 81: 

- Trẻ cùng chơi với 

các bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ 

- Biết hợp tác vui chơi 

cùng bạn 
TRẺ HỢP TÁC VUI CHƠI CÙNG BẠN 21/03/2025 

MT 83: 

- Trẻ biết tiết kiệm 

điện, nước 

- Kỹ năng sử dụng nước 

đúng cách 

- Trẻ thực hiện rửa tay, lau mặt. 

- Nhắc trẻ mở nước nhỏ khi rửa, giáo dục trẻ biết 

tiết kiệm nước khi rửa tay. 

- Phụ giúp cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Nhắc nhở trẻ tự xúc ăn, ăn không đổ cơm ra ngoài. 

24/03/2025 



- Nhắc nhở trẻ cất gối, nệm gọn gàng. 

  

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

MT 87: 

- Trẻ cảm nhận và thể 

hiện cảm xúc trước 

vẻ đẹp của thiên 

nhiên, cuộc sống và 

các tác phẩm nghệ 

thuật 

- Vui sướng, chỉ, sờ, 

ngắm nhìn và nói lên 

cảm nhận của mình 

trước vẻ đẹp nổi bật của 

các tác phẩm tạo hình 

TẠO HÌNH CHÚ GÀ 27/03/2025 

MT 88: 

- Trẻ biết chú ý nghe, 

thích được hát theo, 

vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư theo bài hát, 

bản nhạc 

- Nghe hát "Bàn tay 

mẹ", "Mẹ ơi có biết" 

  

NGHE HÁT BÀI "BÀN TAY MẸ", "MẸ ƠI 

CÓ BIẾT" 
06/03/2025 

MT 89: 

- Trẻ biết hát tự 

nhiên, hát được theo 

giai điệu bài hát quen 

thuộc 

- Dạy hát "Đèn xanh, 

đèn đỏ" 

- Dạy hát "Đoàn tàu nhỏ 

xíu" 

DẠY HÁT "ĐÈN XANH, ĐÈN ĐỎ" 12/03/2025 

DẠY HÁT "ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU" 19/03/2025 

MT 90: 

- Trẻ biết vận động 

theo nhịp bài hát, bản 

nhạc (vỗ tay theo 

- VĐTN bài hát "Đoàn 

tàu nhỏ xíu" 
VĐTN "ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU" 27/03/2025 



phách, nhịp, vận 

động minh họa) 

MT 92: 

- Trẻ biết xé theo dải, 

xé vụn và dán thành 

sản phẩm đơn giản 

- Xé, dán thiệp tặng 

mẹ   

  

- Dán xe ô tô tải 

- Xé, dán thuyền 

- Tạo hình chú gà 

DÁN XE Ô TÔ TẢI 12/03/2025 

XÉ, DÁN CHIẾC THUYỀN 19/03/2025 

TẠO HÌNH CHÚ GÀ 27/03/2025 

MT 95: 

- Trẻ biết xếp hình 

tạo thành các sản 

phẩm có cấu trúc đơn 

giản 

- Dán xe ô tô tải, dán 

cánh buồm 

- Ôn VĐTN bài "Đoàn tàu nhỏ xíu" 

- Dán cánh bườm 
27/03/2025 

MT 96: 

- Trẻ biết nhận xét 

các sản phẩm tạo 

hình 

- Nhận xét sản phẩm xé, 

dán (dán ô tô tải, xé dán 

thuyền) 

- Tạo hình chú gà 

DÁN XE Ô TÔ TẢI 12/03/2025 

TẠO HÌNH CHÚ GÀ 27/03/2025 

MT 98: 

- Trẻ vận động theo ý 

thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

- VĐTN bài hát "Đoàn 

tàu nhỏ xíu" 

VĐTN "ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU" 27/03/2025 

- Ôn VĐTN bài "Đoàn tàu nhỏ xíu" 

- Dán cánh bườm 
27/03/2025 

MT 99: 
- Đặt tên sản phẩm: dán 

hoa tặng mẹ 8/3 
XÉ, DÁN BÔNG HOA TẶNG MẸ 06/03/2025 



- Trẻ biết đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình 

- Đặt tên sản phẩm: dán 

xe ô tô tải 

 


